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BÁO CÁO XÂY DỰNG
Dự thảo Nghị quyết Bổ sung 06 tuyến đường vào Phục lục 2 kèm theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035


Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Quy hoạch năm 2017, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Sở Giao thông vận tải Báo cáo Ban kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết Bổ sung 06 tuyến đường vào Phục lục 2 kèm theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua  Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 cụ thể như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, có một số nội dung cần được bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như sau:
- Hiện nay, có một số dự án giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đang huy động nguồn vốn để thực hiện đầu tư nên cần bổ sung vào Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 làm cơ sở triển khai thực hiện; bên cạnh đó, có một số dự án bổ sung vào quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương nên cần bổ sung cho phù hợp thực tế.
- Theo quy định tại mục 2, Điều 1, Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch, trong đó có nội dung:“Các quy hoạch nêu tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch([footnoteRef:1]) đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2019, trong quá trình thực hiện được điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt”. [1:  Khoản 1, Điều 59 về Quy định chuyển tiếp: (a) Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện đến hết thời kỳ quy hoạch; trường hợp nội dung của quy hoạch đó không phù hợp với quy định của Luật này thì phải Điều chỉnh theo quy định của Luật này; (b) Các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành quy định tại Phụ lục 2 của Luật này được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp nội dung của quy hoạch đó không phù hợp với quy hoạch cao hơn đã được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật này thì phải điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch cao hơn; (c) Các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;] 

Xuất phát từ những nội dung như đã nêu trên, để phù hợp với thực tiễn của địa phương và đúng với quy định của Luật Quy hoạch, nhằm từng bước đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bổ sung nội dung trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thứ 9 và ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nêu trên là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Nhằm từng bước đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
2. Về quan điểm xây dựng Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết phải tuân thủ theo các quy định tại Luật Quy hoạch, Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ và các quy định của Trung ương. Việc bổ sung các tuyến đường giao thông nông thôn vào Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 là phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, giải quyết nhu cầu phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn. 
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ QUYẾT
Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan và Tờ trình của các địa phương đề nghị bổ sung các tuyến đường vào Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035([footnoteRef:2]), để có cơ sở định hướng đầu tư, giải quyết nhu cầu đi lại, trao đổi hàng hoá, góp phần phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân tại khu vực các tuyến đường đi qualà cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, Sở Giao thông vận tải đã có Văn bản số 1344/SGTVT-KHTC ngày 11/10/2019; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2233/SKHĐT-TH ngày 29/10/2019 tham mưu UBND tỉnh cho phép bổ sung quy hoạch.  [2: () 1. UBND Kon Plông: Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 30/9/2019; Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 02/10/2019; Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 31/7/2018;2. UBND huyện Sa Thầy Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 04/10/2018;3. UBND huyện Kon Rẫy: Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 26/4/2018, 4. UBND huyện Đăk Hà: Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 10/5/2018.] 

Theo quy định tại mục 2, Điều 1, Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch, trong đó có nội dung:“Các quy hoạch nêu tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch[footnoteRef:3] đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2019, trong quá trình thực hiện được điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt”. [3:  Khoản 1, Điều 59 về Quy định chuyển tiếp: (a) Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện đến hết thời kỳ quy hoạch; trường hợp nội dung của quy hoạch đó không phù hợp với quy định của Luật này thì phải Điều chỉnh theo quy định của Luật này; (b) Các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành quy định tại Phụ lục 2 của Luật này được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp nội dung của quy hoạch đó không phù hợp với quy hoạch cao hơn đã được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật này thì phải điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch cao hơn; (c) Các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;] 

Xuất phát từ những nội dung như đã nêu trên, để phù hợp với thực tiễn của địa phương và đúng với quy định của Luật Quy hoạch, nhằm từng bước đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh đã có Công văn số 2895/UBND-KTTH ngày 01/11/2019 của UBND giao Sở Giao thông vận tải chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Bổ sung 06 tuyến đường vào Phục lục 2 kèm theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 
Sở Giao thông vận tải đã xây dựng dự thảo Nghị quyết, lấy ý kiến góp ý của các thành viên UBND tỉnh (không lấy ý kiến UBND các huyện do các đơn vị đã có Tờ trình đề xuất, Sở giao thông vận tải (đơn vị quản lý quy hoạch) đã có Văn bản số 1344/SGTVT-KHTC ngày 11/10/2019 đề nghị UBND tỉnh bổ sung quy hoạch; Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 2233/SKHĐT-TH ngày 29/10/2019 tham mưu UBND tỉnh cho phép bổ sung quy hoạch). Đồng thời gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định. Trên cơ sở các nội dung góp ý, Sở Giao thông vận tải đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và lấy ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến và Báo cáo UBND tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT: Dự thảo Nghị quyết gồm có 02 Điều, cụ thể: 
Điều 1. Bổ sung 06 tuyến đường giao thông nông thôn vào mục 1 của Phụ lục 2 (Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông) ban hành kèm theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; như sau:
1. Đường GTNT Măng Lây đi thôn Ngọc Ring, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Điểm đầu giao với Tỉnh lộ 676 tại Km49+490 và điểm cuối tại Làng Ngọc Ring với tổng chiều dài 3,2Km, Đường GTNT cấp B, bề rộng nền đường Bn =4m, mặt đường rộng Bm=3m.
2. Đường GTNT Điek Nót đi thôn Điek Cua (đoạn 6), xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.  Điểm đầu tại Thôn Điek Nót, điểm cuối tại thôn Điek Cua (giáp đường Điek Cua đang đầu tư thuộc dự án giảm nghèo) với tổng chiều dài tuyến 1,4Km và quy mô đường GTNT cấp B, bề rộng nền đường Bn =4m, mặt đường rộng Bm=3m. 
3. Đường giao thông kết nối từ Tỉnh lộ 676, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quang Nam. Điểm đầu giao với đường quy hoạch Tỉnh lộ 676 thuộc thôn Tu Rét, xã Đăk Nên và điểm cuối tại ranh giới giữa hai tỉnh Kon Tum và tỉnh Quang Nam, giáp với đường giao thông xã Trà Vinh - Đắc Ru, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tổng chiều dài tuyến 1,9Km với quy mô đường cấp V miền núi, bề rộng nền đường Bn =6,5m. 
4. Đường từ đường ĐH.15 đi nhà máy thuỷ điện Ya ly, huyện Sa Thầy. Điểm đầu giao với đường ĐH.15 tại lý trình Km13+950, điểm cuối giao với đường vận hành nhà máy thuỷ điện Ya ly mở rộng với tổng chiều dài tuyến 11,3Km với quy mô đến năm 2025 là đường GTNT loại B, bề rộng nền đường Bn =5,0m; đến năm 2035 đạt chuẩn  đường Cấp V miền núi, bề rộng nền đường Bn =6,5m. 
	5. Đường và cầu từ thôn 3 đi thôn 6 xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy. Điểm đầu giao với Quốc lộ 24 tại lý trình Km136+800, điểm cuối giao với Đường huyện ĐH.21 tại lý trình Km5+500 với tổng chiều dài tuyến 0,5Km, quy mô đường cấp V miền núi, bề rộng nền đường Bn =6,5m. 
6. Đường từ thuỷ điện Đức Nhân đi đường tránh lũ xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà. Điểm đầu giao với Đường tránh lũ từ thôn 10 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình huyện Đăk Tô và điểm cuối giao với đường vào thuỷ điện Đức Nhân với tổng chiều dài tuyến 0,8Km, quy mô đường cấp V miền núi, bề rộng nền đường Bn =6,5m.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.
V. HOÀN THIỆN TIẾP THU CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP.
	1. Ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ:
Thống nhất như dự thảo, tuy nhiên xem xét lại về tính cần thiết phải Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Lý do: Từ ngày 01/01/2019, Luật Quy hoạch có hiệu lực, trong đó quy hoạch ngành được tích hợp trong quy hoạch tỉnh nhằm mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững.
Cơ quan soạn thảo giải trình như sau:
Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh, tuy nhiên các tuyến đường theo đề nghị của UBND các huyện: Kon Plông, Sa Thầy, Kon Rẫy, Đăk Hà là các tuyến đường có quy mô nhỏ, chiều dài ngắn nằm trong phạm vi một xã của địa phương, phục vụ cấp thiết cho nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân trong vùng. Để triển khai đầu tư ngay phải bổ sung vào Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, trong khi hiện nay quy hoạch tỉnh chưa được lập vì vậy việc tích hợp quy hoạch ngành vào quy hoạch tỉnh sẽ mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến việc triển khai dự án, phục vụ nhân dân. Mặt khác Theo quy định tại khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch quy định: 
“1. Các quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực được thực hiện như sau:
a)  Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện đến hết thời kỳ quy hoạch; trường hợp nội dung của quy hoạch đó không phù hợp với quy định của Luật này thì phải điều chỉnh theo quy định của Luật này;
b) Các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành quy định tại Phụ lục 2 của Luật này được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp nội dung của quy hoạch đó không phù hợp với quy hoạch cao hơn đã được quyết định hoặc phê duyệt theoquy định của Luật này thì phải điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch cao hơn;
c) Các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này”.
- Căn cứ khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch, theo đó:“Điểm c khoản 1 Điều 59 được hiểu như sau: Các quy hoạch nêu tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2019, trong quá trình thực hiện được điều chỉnh nội dung theo quy định pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt”. Qua rà soát, thì Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016thuộc đối tượng được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội cho đến khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt.
2. Ý kiến của Chánh văn phòng UBND tỉnh:
Quy hoạch GTNT là nội dung thuộc phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị Quyết số 57, do đó, dự thảo “Bổ sung điều 1…” như đề xuất của Sở GTVT là không phù hợp. Đề nghị biên tập theo hướng bổ sung 06 tuyến đường GTNT vào phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016.
Cơ quan soạn thảo giải trình như sau: Sở Giao thông vận tải đã tiếp thu chỉnh sửa
3. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 354/BC-STP ngày 22/11/2019.
Cơ quan soạn thảo giải trình như sau: Sở Giao thông vận tải đã tiếp thu chỉnh sửa
         Sở Giao thông vận tải kính báo cáo Ban kinh tế ngân sách -  Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
(Tài liệu gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết; (2)Báo cáo thẩm tra của Sở Tư pháp, phụ lục các ý kiến tham gia)./.

	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Lưu: VT,KHTC
	KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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Vũ Văn Thuần
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TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý, GIẢI TRÌNH TIẾP THU VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA CÁC ĐƠN VỊ, UBND CÁC HUYỆN, CÁC THÀNH VIÊN UBND TỈNH

(Phụ lục kèm theo Báo cáo số 656/BC-SGTVT ngày 26/11/2019)

[bookmark: _GoBack]

		STT



		Tên đơn vị



		Nội dung góp ý: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.



		

		

		Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại: Văn bản số 1581/SGTVT-KHTC ngày 15/11/2019. Văn bản số 1610/SGTVT-KHTC ngày 21/11/2019 gửi Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị Quyết.

		Nội dung tiếp thu giải trình



		

I





		

Các đơn vị đã gửi Tờ trình đề nghị bổ sung quy hoạch:

1. UBND Kon Plông: Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 30/9/2019; Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 02/10/2019; Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 31/7/2018;

2. UBND huyện Sa Thầy Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 04/10/2018;

3. UBND huyện Kon Rẫy: Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 26/4/2018, 

4. UBND huyện Đăk Hà: Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 10/5/2018. 

		

II. Ý kiến của Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thống nhất tham mưu UBND tỉnh bổ sung quy hoạch theo đề nghị của UBND các huyện tại Tờ trình số 1344/SGTVT-KHTC ngày 11/10/2019; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2233/SKHĐT-TH ngày 29/10/2019.



		









		





































































































































		

II. Các thành viên, đơn vị đã gửi văn bản tham gia góp ý:

1. Sở Y tế tại Phiếu tham gia ý kiến số 3852/SYT-KHTC ngày 18/11/2019

2. Thanh tra tỉnh tại phiếu tham gia ý kiến ngày 18/11/2019

3. Sở Thông tin Truyền thông tại phiếu tham gia ý kiến ngày 18/11/2019

4. Sở Khoa học và Công nghệ tại phiếu tham gia ý kiến ngày 19/11/2019





























































































































5. Sở Xây dựng tại phiếu tham gia ý kiến ngày 19/11/2019



6. Ban Dân tộc tại phiếu tham gia ý kiến ngày 19/11/2019



7. Sở Tài chính tại phiếu tham gia ý kiến ngày 18/11/2019



8. Sở Giáo dục và Đào tạo tại phiếu tham gia ý kiến ngày 19/11/2019



9. Sở Nội vụ tại phiếu tham phiếu tham gia ý kiến ngày 19/11/2019



10. Sở Ngoại Vụ tại phiếu tham gia ý kiến ngày 19/11/2019 

11. Chánh văn phòng UBND tỉnh tại phiếu tham gia ý kiến ngày 22/11/2019





















12. Các thành viên chưa có ý kiến tham gia: Sở VHTT&DL, Sở Công thương, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở LĐTB&XH







13. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 354/BC-STP ngày 22/11/2019

		

I. Ý kiến tham gia thống nhất:



1.Thống nhất như dự thảo



2.Thống nhất như dự thảo



3. Thống nhất như dự thảo



4. Thống nhất như dự thảo, tuy nhiên xem xét lại về tính cần thiết phải Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Lý do: Từ ngày 01/01/2019, Luật Quy hoạch có hiệu lực, trong đó quy hoạch ngành được tích hợp trong quy hoạch tỉnh nhằm mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững.















































































































5. Thống nhất như dự thảo





6. Thống nhất như dự thảo





7. Thống nhất như dự thảo





8. Thống nhất như dự thảo





9. Thống nhất như dự thảo





10. Thống nhất như dự thảo



11. Quy hoạch GTNT là nội dung thuộc phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị Quyết số 57, do đó, dự thảo “Bổ sung điều 1…” như đề xuất của Sở GTVT là không phù hợp. Đề nghị biên tập theo hướng bổ sung 06 tuyến đường GTNT vào phụ lục 2 ban hành kèm theo NQ 57.













12. Chưa có văn bản tham gia ý kiến: Xem như thống nhất Dự thảo Sở Giao thông vận tải đã gửi xin ý kiến.







(Có báo cáo Báo cáo thẩm định số 354/BC-STP ngày 22/11/2019kèm theo)

		

















- Sở Giao thông vận tải: Thống nhất tiếp thu và giải trình như sau:

+ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh, tuy nhiên các tuyến đường theo đề nghị của UBND các huyện: Kon Plông, Sa Thầy, Kon Rẫy, Đăk Hà là các tuyến đường có quy mô nhỏ, chiều dài ngắn nằm trong phạm vi một xã của địa phương, phục vụ cấp thiết cho nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân trong vùng. Để triển khai đầu tư ngay phải bổ sung vào Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, trong khi hiện nay quy hoạch tỉnh chưa được lập vì vậy việc tích hợp quy hoạch ngành vào quy hoạch tỉnh sẽ mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến việc triển khai dự án, phục vụ nhân dân. Mặt khác Theo quy định tại khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch quy định: 

“1. Các quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực được thực hiện như sau:

      a)  Quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện đến hết thời kỳ quy hoạch; trường hợp nội dung của quy hoạch đó không phù hợp với quy định của Luật này thì phải điều chỉnh theo quy định của Luật này;

      b) Các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành quy định tại Phụ lục 2 của Luật này được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp nội dung của quy hoạch đó không phù hợp với quy hoạch cao hơn đã được quyết định hoặc phê duyệt theoquy định của Luật này thì phải điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch cao hơn;

       c) Các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được thực hiện cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này”.

       - Căn cứ khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch, theo đó:“Điểm c khoản 1 Điều 59 được hiểu như sau: Các quy hoạch nêu tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2019, trong quá trình thực hiện được điều chỉnh nội dung theo quy định pháp luật có liên quan trước ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt”. Qua rà soát, thì Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016thuộc đối tượng được điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội cho đến khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt.







































Sở Giao thông vận tải đã tiếp thu chỉnh sửa điều 1 như sau: 

Điều 1. Bổ sung 06 tuyến đường giao thông nông thôn vào mục 1 của Phụ lục 2 (Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông) ban hành kèm theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; như sau:













Sở Giao thông vận tải đã tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 156/TTr-SGTVT ngày 22/11/2019.
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